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TÒA ÁN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

HUYỆN CẨM GIÀNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
TỈNH HẢI DƯƠNG  

Bản án số: 55/2017/HSST  

Ngày 28/9 /2017  

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN CẨM GIÀNG, TỈNH HẢI DƯƠNG 

Với thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

- Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Nguyễn Thiện Phán. 

- Các Hội thẩm nhân dân:  

Bà Nguyễn Thị Hiên-Cán bộ hưu trí thị trấn Lai Cách huyện Cẩm Giàng.  

Ông Dương Văn Ngạn-Cán bộ hưu trí xã Cao an, huyện Cẩm Giàng. 

Thư ký Tòa án ghi biên bản phiên tòa: Ông Nguyễn Việt Dũng – Thư ký 

Tòa án nhân dân huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương 

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương tham 

gia phiên tòa: Bà Đỗ Thị Xoa - Kiểm sát viên. 

Ngày 28 tháng 9 năm 2017, tại nhà văn hóa thôn Năm, thị trấn Lai Cách, 

huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương xét xử sơ thẩm công khai, vụ án hình sự thụ 

lý số 55/2017/HSST ngày 12/9/2017 đối với bị cáo: 

Trương Thị T, sinh năm 1992. 

Trú tại: Thôn NT, xã NH, huyện TM, tỉnh HD. 

Nghề nghiệp: Lao động tự do; Trình độ văn hoá: 12/12; Dân tộc: Kinh. 

Con ông:Trương Văn P và bà Trần Thị T. Chồng là Đinh Văn T; chưa có 

con. Tiền án, tiền sự: Không. 

 Bị cáo bị áp dụng biện pháp ngăn chặn Cấm đi khỏi nơi cư trú, hiện tại ngoại. 

Có mặt. 

*Người bị hại: 

Chị: Hoàng Thị Hà P, sinh năm 1993. 

Trú tại: Thôn C, xã LX, huyện BG, tỉnh HD. Vắng mặt. 

NHẬN THẤY 

 Bị cáo Trương Thị T bị Viện kiểm sát nhân dân huyện Cẩm Giàng, tỉnh 

Hải Dương truy tố về hành vi phạm tội như sau: 

Trương Thị T là công nhân của công ty TNHH điện tử UMC, thuộc khu 

công nghiệp Tân Trường, xã Tân Trường, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương. 

Khoảng 13 giờ ngày 16/6/2017, T xin nghỉ làm việc buổi chiều ở công ty và đến 

tủ cá nhân của T lấy túi xách thì thấy tủ số 108 của chị Hoàng Thị Hà P, sinh 
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năm 1993, ở thôn C, xã LX, huyện BG, tỉnh HD (làm cùng công ty) không khóa 

cửa, xung quanh không có người nên T nảy sinh ý định trộm cắp tài sản. T mở 

cửa tủ của chị Plấy chiếc ví màu hồng để trong túi xách rồi cài khóa lại. Sau đó, 

T đi xe mô tô nhãn hiệu HONDA, loại LEAD, BKS 34B3-494.71 mượn của anh 

Vũ Đình A, sinh năm 1993, ở thôn NT, xã NH, huyện TM, tỉnh HD về phòng trọ 

ở thôn Phú Xá, xã Tân Trường, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương. Khoảng 13 

giờ 30’ cùng ngày, T đi bộ ra cây rút tiền Maritime bank của Ngân hàng Hàng 

Hải Việt Nam ở cổng khu công nghiệp Tân Trường, xã Tân Trường, huyện Cẩm 

Giàng, tỉnh Hải Dương rồi dùng thẻ ATM Vietcombank trong ví của chị P, nhập 

mật khẩu 280993 theo ngày, tháng, năm sinh ở trong chứng minh thư nhân dân 

của chị Phương thì mở được mật khẩu. T rút ba lần trong tài khoản của chị P 

được 7.000.000đồng rồi về phòng trọ, kiểm tra trong ví có 300.000đồng, 01 

đăng ký xe mô tô, 01 thẻ bảo hiểm xe mô tô mang tên Trần Thị H, 01 giấy phép 

lái xe mô tô, 01 chứng minh thư nhân dân, 01 thẻ ATM Vietcombank và 01 the 

ATM Vietinbank mang tên chị P, T lấy 300.000đồng còn giấy tờ để trong ví. 

Khoảng 16 giờ 30 phút cùng ngày, T đi xe mô tô BKS 34B-494.71 đến cây rút 

tiền Agribank của Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam, ở 

thành phố Hải Dương (không rõ địa chỉ cụ thể) dùng thẻ ATM Vietcombank của 

chị P rút 300.000đồng trong tài khoản. Tổng số tiền T rút trong tài khoản của chị 

P là 7.300.000đồng.                                                                                                                           

Tại bản Kết luận định giá tài sản số: 30/KL-HĐĐG ngày 14/7/2017 của 

Hội đồng định giá tài sản trong tố tụng hình sự huyện Cẩm Giàng kết luận: 01 

chiếc ví giả da màu hồng, có trị giá 50.000đồng. 

  Quá trình điều tra: Bị cáo nhận tội; tự nguyện bồi thường cho chị P số tiền 

là 7.300.000đồng, chị P đã nhận đủ và cho T 300.000đồng. Cơ quan điều tra đã 

trả chị P 01 đăng ký xe mô tô, 01 thẻ bảo hiểm xe mô tô, 01 giấy phép xe mô tô, 

01 chứng minh thư nhân dân, 01 thẻ ATM Vietcombank, 01 thẻ ATM 

Vietinbank và 01 ví da màu hồng do T giao nộp. Chị P không yêu cầu gì khác và 

xin giảm nhẹ hình phạt cho T. 

Tại bản cáo trạng số: 53/VKS-HS ngày 11/9/2017, VKSND huyện Cẩm 

Giàng, tỉnh Hải Dương truy tố Trương Thị T về tội “Trộm cắp tài sản”, theo 

khoản 1 Điều 138 Bộ luật Hình sự. 

Tại phiên toà, bị cáo thành khẩn khai báo về hành vi phạm tội của mình và 

đề nghị HĐXX xem xét cho bị cáo được hưởng mức án thấp nhất. 

Người bị hại có đơn xin vắng mặt tại phiên tòa, không đề nghị bị cáo phải 

bồi thường gì và xin giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo. 

Kiểm sát viên thực hành quyền công tố giữ nguyên quan điểm truy tố như 

nội dung bản cáo trạng nêu trên, đề nghị Hội đồng xét xử: Tuyên bố bị cáo 

Trương Thị T phạm tội Trộm cắp tài sản. Áp dụng khoản 1 Điều 138; điểm b, p 

khoản 1,2 Điều 46, khoản 1,2 Điều 60 Bộ luật Hình sự; Điều 99 Bộ luật Tố tụng 

Hình sự; Nghị quyết số 326/UBTVQH14 về án phí, lệ phí Toà án. Xử phạt bị 
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cáo Trương Thị T từ 06 (sáu) đến 09 (chín) tháng tù, cho hưởng án treo, thời 

gian thử thách từ 12 (mười hai) đến 18 (mười tám) tháng. Giao bị cáo cho 

UBND xã Ngũ Hùng, huyện Thanh Miện, tỉnh Hải Dương giám sát và giáo dục. 

Về hình phạt bổ sung, trách nhiệm dân sự: Không xem xét. 

Về án phí: Buộc bị cáo phải chịu án phí sơ thẩm hình sự là 200.000đồng.  

Căn cứ vào các chứng cứ và tài liệu đã được thẩm tra tại phiên toà, căn cứ 

vào kết quả tranh luận tại phiên toà, trên cơ sở xem xét đầy đủ toàn diện chứng 

cứ, ý kiến của Kiểm sát viên, bị cáo và những người tham gia tố tụng khác, 

XÉT THẤY 

Lời khai của bị cáo tại phiên tòa phù hợp với lời khai của bị cáo tại cơ 

quan điều tra, phù hợp với lời khai của người bị hại cùng các chứng cứ có trong 

hồ sơ vụ án đã được thẩm tra tại phiên tòa. Như vậy, HĐXX có đủ cơ sở kết 

luận: Khoảng 13 giờ ngày 16/6/2017, tại công ty TNHH UMC thuộc khu công 

nghiệp Tân Trường, xã Tân Trường, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương, Trương 

Thị T đã lợi dụng tủ cá nhân của chị Hoàng Thị Hà P không khóa, lén lút chiếm 

đoạt 01 ví da màu hồng, trị giá 50.000đồng, bên trong có 300.000đồng, 01 thẻ 

ATM Vietcombank và một số giấy tờ cá nhân khác của chị P. Khoảng 13 giờ 30 

phút cùng ngày, tại cây rút tiền Maritimebank, T rút và chiếm đoạt 

7.000.000đồng trong tài khoản ngân hàng Vietcombank của chị P. Khoảng 16 

giờ 30 phút cùng ngày, tại cây rút tiền Agribank, T rút và chiếm đoạt 

300.000đồng trong tài khoản Vietcombank của chị P. Tổng trị giá tài sản chiếm 

đoạt là 7.650.000đồng. 

Bị cáo là người có đủ năng lực trách nhiệm hình sự, nhận thức việc chiếm 

đoạt tài sản của người khác là vi phạm pháp luật, song vì hám lợi bị cáo đã cố ý 

chiếm đoạt tài sản của chị P. Nên hành vi của bị cáo  đã đủ yếu tố cấu thành tội 

Trộm cắp tài sản theo khoản 1 Điều 138 Bộ luật Hình sự, Viện kiểm sát nhân 

dân huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương truy tố bị cáo về tội Trộm cắp tài sản 

theo khoản 1 Điều 138 của Bộ luật Hình sự là có căn cứ, đúng pháp luật. 

Hành vi của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, trực tiếp xâm phạm quyền sở 

hữu tài sản của người khác được pháp luật hình sự bảo vệ, gây hoang mang 

trong quần chúng nhân dân, làm mất trật tự trị an trên địa bàn địa phương và khu 

công nghiệp. Vì vậy, cần áp dụng mức hình phạt tương xứng với tính chất hành 

vi phạm tội của bị cáo nhằm giáo dục riêng và phòng ngừa chung. 

Về tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự: Bị cáo không có. 

Về tình tiết giảm nhẹ: Trong quá trình điều tra cũng như tại phiên tòa bị 

cáo thành khẩn khai báo; tự nguyện bồi thường cho người bị hại; người bị hại 

xin giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo. Vì vậy, bị cáo được hưởng tình tiết giảm nhẹ 

quy định tại điểm b, p khoản 1,2 Điều 46 Bộ luật Hình sự năm 1999. Bị cáo 

phạm tội ít nghiêm trọng, có nhiều tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự, 
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HĐXX cho bị cáo cải tạo tại địa phương cũng đủ tác dụng giáo dục và không 

ảnh hưởng đến công cuộc đấu tranh và phòng chống tội phạm. 

Về hình phạt bổ sung: Bị cáo không có việc làm ổn định, không có tài sản 

nên không áp dụng hình phạt bổ sung đối với bị cáo. 

Về trách nhiệm dân sự: Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Cẩm 

Giàng đã trả cho chị P các giấy tờ bị cáo chiếm đoạt, ví da màu hồng; bị cáo đã 

tự nguyện trả lại cho chị P 7.300.000đồng, chị P không yêu cầu T phải bồi 

thường bất kỳ khoản nào, nên không đặt ra giải quyết. 

Anh Vũ Đình A cho T mượn xe mô tô BKS 34B3-494.71, không biết T 

dùng làm phương tiện phạm tội nên không có căn cứ xử lý. 

        Về án phí: Bị cáo bị kết án phải chịu án phí hình sự sơ thẩm theo quy định 

tại Điều 99 Bộ luật Tố tụng Hình sự và Nghị quyết về án phí, lệ phí Toà án. 

Vì các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH 

  1. Tuyên bố bị cáo Trương Thị T phạm tội “Trộm cắp tài sản”. 

           Áp dụng: khoản 1 Điều 138; điểm b, p khoản 1,2 Điều 46, khoản 1,2 

Điều 60 Bộ luật Hình sự năm 1999. 

Xử phạt bị cáo Trương Thị T 06 (sáu) tháng tù, cho hưởng án treo, thời 

gian thử thách 12 (mười hai) tháng, kể từ ngày tuyên án sơ thẩm. Giao bị cáo 

cho UBND xã Ngũ Hùng, huyện Thanh Miện, tỉnh Hải Dương giám sát và giáo 

dục trong thời gian thử thách. 

Trường hợp người được hưởng án treo thay đổi nơi cư trú, thì thực hiện 

theo khoản 1 Điều 69 Luật thi hành án hình sự. 

2. Về án phí: Áp dụng Điều 99 Bộ luật Tố tụng Hình sự; Nghị quyết số: 

326/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 về án phí, lệ phí Toà án. Buộc bị cáo Trương 

Thị T phải nộp 200.000 đồng án phí hình sự sơ thẩm. 

Bị cáo có quyền kháng cáo bản án trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày 

tuyên án; người bị hại có quyền kháng cáo bản án trong thời hạn 15 ngày, kể từ 

ngày nhận hoặc ngày bản án được niêm yết.  
 

 
Nơi nhận: 

- Bị cáo; 

- Người bị hại; 

- Công an huyện Cẩm Giàng; 

- Viện kiểm sát nhân dân huyện Cẩm Giàng; 

- Chi cục Thi hành án dân sự huyện Cẩm Giàng; 

- Sở tư pháp tỉnh Hải Dương; 

- Lưu hồ sơ. 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa 

 
(đã ký) 

 
          Nguyễn Thiện Phán 

 

 

 

 

 

 




